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VAI TRÒ , ĐẶC ĐIỂM , CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

1. Vai trò của công nghiệp :

-Đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế .

-Là ngành sản xuất ra nhiều của cả cho xã hội 

-Tạo ra tư liệu sản xuất , xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật  cho các ngành

-Tạo ra các sản phẩm tiêu dùng

-Thúc đẩy nhiều ngành kinh tế phát triển 

-Góp phần phân bố lại lao động , xoá bỏ sự chênh lệch mức sống giữa các vùng , miền

-Mở rộng sản xuất , thị trường lao động , tăng thu nhập.....

2. Đặc điểm :

+Hoạt động công nghiệp gồm có 2 giai đoạn :

· Tác động vào tự nhiên

· Chế biến thành sản phẩm

+ Sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao độ

+Gồm nhiều ngành phức tạp, phân công tỉ mỉ, phối hợp để tạo ra sản phẩm .

4. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp :

1/ Vị trí địa lý  : 

Lựa chọn địa điểm, cơ cấu công nghiệp , hình thức tổ chức sản xuất công nghiệp 
2/ Tự nhiên :

Quy mô các xí nhiệp, sự phân bố công nghiệp 

3/ Kinh tế -xã hội :

Phân bố công nghiệp , thúc đẩy hoặc kìm hãm công nghiệp 4/ Đánh giá :

Chứng tỏ công nghiệp có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc gia

So sánh đặc điểm công nghiệp với đặc điểm nông nghiệp 

TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Trong sản xuất công nghiệp , khi tác động vào đối tượng lao động thì sản phẩm sẽ là

A.
Tư liệu sản xuất.

B.
Nguyên liệu sản xuất.

C.
Vật phẩm tiêu dùng.

D.
Máy móc.

Câu 2: Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

A.
Có tinh tập trung cao độ.

B.
Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định.

C.
Cần nhiều lao động.

D.
Phụ thuộc vào tự nhiên.

Câu 3: Sản phẩm của ngánh công nghiệp

A.
Chỉ để phục vụ cho ngành nông nghiệp.

B.
Chỉ để phục vụ cho giao thông vận tải.

C.
Phục vụ cho tất cả các ngành kinh tế.

D.
Chỉ để phục vụ cho du lịch.

Câu 4: Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh được rõ nhất

A.
Các nghành công nghiệp trọng điểm của nước đó.

B.
Trình độ phát triển kinh tế của nước đó.

C.
Tổng thu nhập của nước đó.

D.
Bình quân thu nhập của nước đó.

Câu 5: Nhân tố làm thay đổi việc khai thác, sử dụng tài nguyên và phân bố hợp lí các ngành công nghiệp:

A. Dân cư và lao động 


B. Thị trường 

C. Tiến bộ khoa học kĩ thuật 


D. Chính sách 
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A. Công nghiệp năng lượng :

1/ Vai trò , cơ cấu:

-Là cơ sở cho sự phát triển của các ngành công nghiệp 

-Là tiền đề của tiến bộ khoa học -kỹ thuật

-bao gồm công nghiệp khai thác than , sản xuất điện và khai thác dầu khí.

2/ Tình hình sản xuất và phân bố :

. Khai thác than :

*Vai trò :

Là nguồn năng lượng truyền thống

Cung cấp nguyên , nhiên liệu cho các ngành công nghiệp 

* Trữ lượng : khoảng 13000 tỉ tấn ( ¾ là than đá )

* Khai thác : khoảng 5 tỉ tấn/ năm

* Quốc gia khai thác nhiều :  Trung Quốc (1357tr tấn ), Hoa Kỳ(992tr tấn ), Nga, Ấn Độ

. Khai thác dầu :

+ Vai trò : là “vàng đen “ của các quốc gia ; là nguyên , nhiên liệu của công nghiệp 

+Trữ lượng ước tính 400-500tỉ tấn , chắc chắn là 140 tỉ tấn

+Khai thác khoảng 3,8 tỉ tấn/năm

+ Nước khai thác nhiều : Trung Đông , Bắc Phi , Mỹ La Tinh , Đông Nam Á

. Công nghiệp điện lực : ( Nhiệt điện , thuỷ điện, điện nguyên tử .... )

+Vai trò : là cơ sở để phát triển công nghiệp hiện đại 

+ sản lượng : 15000 tỉ KWh

+Tập trung chủ yếu ở các nước phát triển và công nghiệp hoá .

B. Công nghiệp luyện kim :

1/ Luyện kim đen :

+Cung cấp nguyên liệu ( sắt , thép ) cho tất cả các ngành công nghiệp , xây dựng.

+ đòi hỏi quy trình công nghiệp phức tạp

+ Tập trung : Nhật  , Đức , Hoa Kỳ   

2/ Luyện kim màu: 

+ được sử dụng rộng rải trong nhiều ngàng công nghiệp quan trọng như chế tạo máy, ô tô, máy bay, kĩ thuật điện...

+ đòi hỏi trình độ công nghệ cao sản xuất ra các kim loại không có chất sắt.

+ tập trung ở : Hoa Kì, Ca-na-đa, LB Nga, Ô-xtrây-li-a ....
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(Tiếp theo)

	Ngành
	Vai trò
	Phân loại
	Phân bố chủ yếu

	Điện tử - tin học
	Là thước đo trình độ phát triển khoa học kỹ thuật quốc gia
	-Máy tính

Thiết bị điện tử

Điện tử tiêu dùng

-Thiết bị viễn thông
	Hoa Kỳ, Nhật Bản , EU

	Sản xuất hàng tiêu dùng
	Phục vụ đời sống con người

Dệt may là ngành chủ đạo
	· Dệt may

· Giày da

· Nhựa

· Sành sứ-thuỷ tinh
	Dệt may : TQ,ÂĐộ, HoaKỳ, Nhật Bản

	Công nghiệp thực phẩm
	Cung cấp thực phẩm , đáp ứng nhu cầu hằng ngày của con người

động lực thúc đẩy nông nghiệp phát triển 
	· Công nghiệp chế biến nông sản

· Công nghiệp chế biến lâm sản

· Công nghiệp chế biến thuỷ sản

· 
	Các nước phát triển : tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến 

Các nước đang phát triển : công nghiệp thực phẩm đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu và giá trị sản xuất công nghiệp .


TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những phân nhanh nào sau đây ?

A.
Khai thác dầu khí, công nghiệp luyện kim và cơ khí.

B.
Công nghiệp điện lực , hóa chất và khai thác than.

C.
Khai thác gỗ , khai thác dầu khí và công nghiệp nhiệt điện.

D.
Khai thác than , khai thác dầu khí và công nghiệp điện lực.

Câu2: Ngành khai thác than có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho

A.
Nhà máy chế biến thực phẩm.

B.
Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

C.
Nhà máy nhiệt điện , nhà máy luyện kim

D.
Nhà máy thủy điện , nhà máy điện hạt nhân.

Câu 3: Khoáng sản nào sau đây được coi là ‘’ vàng đen ‘’ của nhiều quốc gia ?

A.
Than    B.
Dầu mỏ.    C.
Sắt.    D.
Mangan.

Câu 4: Từ dầu mỏ người ta có thể sản xuất ra được nhiều loại như:

A.
Hóa phẩm , dược phẩm.

B.
Hóa phẩm, thực phẩm.

C.
Dược phẩm , thực phẩm.

D.
Thực phẩm , mỹ phẩm.

Câu 5: Ý nào sau đây không phải là vai trò của nhanh công nghiệp điện lực ?

A.
Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật.

B.
Là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại.

C.
Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị của nhiều nước.

D.
Đáp ứng đời sống văn hóa , văn minh của con người.

Câu 6: Ở nước ta ngành công nghiệp nào cần được ưu tiên đi trước một bước ?

A.
Điện lực.

B.
Sản xuất hàng tiêu dùng.

C.
Chế biến dầu khí.

D.
Chế biến nông – lâm – thủy sản.

Câu 7: Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây ?

A.
Bắc Mĩ.

B.
Châu Âu.

C.
Trung Đông.

D.
Châu Đại Dương.

Câu 8: Các ngành công nghiệp như dệt may, giầy da, công nghiệp thực phẩm thường phân bố ở:

a. Khu vực thành thị 



b. Khu vực nông thôn

c. Khu vực ven thành thố lớn 


d. Khu vực tâp trung đông dân cư

Câu 9: Các ngành dệt , nhuộm , sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước là do

A.
Tiện để tiêu thụ sản xuất.

B.
Các nhanh này sử dụng nhiều nước.

C.
Tiện cho các nhanh này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất.

D.
Nước là phụ gia không thể thiếu.

Câu 10: Với tinh chất đa dạng của khí hậu , kết hợp với các tập đoan cây trồng , vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển nhanh.

A.
Công nghiệp hóa chất.

B.
Công nghiệp năng lượng.

C.
Công nghiệp chế biến thực phẩm.

D.
Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 11: Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao ?

A.
Dệt – may.

B.
Giày – da .

C.
Công nghiệp thực phẩm.

D.
Điện tử - tin học.

BÀI 33
MỘT SỐ HÌNH THỨC

TỔ CHỨC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

A. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp :

-Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên , vật chất lao động 

-Góp phần thực hiện việc công nghiệp hoá , hiện đại hoá.

B. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp :

1/ Điểm công nghiệp :

là hình thức tổ chức đơn giản nhất 

Gồm 1 hoặc 2,3 xí nghiệp  phân bố gần nguồn nguyên nhiên liệu 

 Mỗi xí nghiệp có sự phân công lao động hoàn chỉnh và độc lập

2/Khu công nghiệp tập trung :

Là không gian sản xuất công nghiệp có giới hạn nhất định , có kết câu hạ tầng hoàn chỉnh có khả năng canh tranh thị trường trên thế giới .

-Không có dân cư sinh sống , có vị trí địa lý thuận lợi

VN đến tháng 7/2002 có 68 khu công 
3/ Trung tâm công nghiệp :

là hình thức tổ chức công nghiệp ở trình độ cao , gắn liền với đô thị vừa và lớn

(trung tâm công nghiệp TPHCM, Hà Nội,Hải Phòng .. )

4/ Vùng công nghiệp :

Là hình thức tổ chức cao nhất của sản xuất công nghiệp, gồm các trung tâm công nghiệp có mối quan hệ với nhau, có mối tương đồng về điều kiện, có một vài ngành sản xuất chuyên môn hoá

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là

A.
Vùng công nghiệp.

B.
Khu công nghiệp tập trung.

C.
Điểm công nghiệp.

D.
Trung tâm công nghiệp.

Câu 2: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chinh của khu công nghiệp tập trung ?

A.
Có rảnh giới rõ ràng , vị trí thuận lợi.

B.
Đồng nhất với một điểm dân cư.

C.
Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp.

D.
Sản xuất các sản phẩm dể tiêu dùng , xuất khẩu.

Câu 3: Một trong những đặc điểm chinh của khu công nghiệp tập trung là

A.
Có các xí nghiệp hạt nhân.

B.
Bao gồm 1 đến 2 xí nghiệp đơn lẻ.

C.
Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.

D.
Có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Câu 4: Bao gồm khu công nghiệp , điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất , kĩ thuật , công nghệ là đặc điểm của.

A.
Điểm công nghiệp.

B.
Vùng công nghiệp.

C.
Trung tâm công nghiệp.

D.
Khu công nghiệp tập trung.

Câu 5: Ý nào sau đây là một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp ?

A.
Đồng nhất với một điểm dân cư.

B.
Có ranh giới rõ ràng , vị trí thuận lợi .

C.
Có các ngành phục vụ và bổ trợ.

D.
Khu công nghiệp tập trung.

Câu 6: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất ?

A.
Điểm công nghiệp.

B.
Khu công nghiệp tập trung.

C.
Trung tâm công nghiệp.

D.
Vùng công nghiệp.

Câu 7: Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào ?

A.
Điểm công nghiệp.

B.
Khu công nghiệp tập trung.

C.
Trung tâm công nghiệp.

D.
Vùng công nghiệp.
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      THỰC HÀNH (Tinh giảm tự học)
VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM

CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI
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VAI TRÒ , CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

VÀ ĐẶC ĐIỂM  PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

1. Cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ :

1/ Cơ cấu :

Là ngành phục vụ cho các yêu cầu trong sản xuất và sinh hoạt , gồm 3 nhóm :

-Dịch vụ  kinh doanh : vận tải , thông tin liên lạc, tài chính , bảo hiểm

-Dịch vụ tiêu dùng :Buôn bán nhỏ, du lịch , y tế, giáo dục , thể thao

-Dịch vụ công cộng : hành chính , hoạt động đoàn thể .

2/ Vai trò :

-Thúc đẩy sản xuất phát triển 

-Tạo thêm việc làm

   + Các nước phát triển : Lao động trong ngành dịch vụ chiếm 80%( Hoa Kỳ , Tây Âu)

  + Các nước đang phát triển  chiếm 30% ( VN 23%)

-khai thác tiềm năng (tự nhiên, di sản, lịch sử... )

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ :

	Nhân tố (A)
	 Ảnh hưởng (B)
	A-B

	1) Trình độ phát triển kinh tế , năng suất lao động xã hội    

2) Quy mô, cơ cấu dân số 

3) Dân cư , quần cư           

4) Truyền thống , phong tục 

5) Mức sống                       

6) Tài nguyên , cơ sở hạ tầng phân bố ngành dịch vụ .


	a-sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ 

b-  nhu cầu  

c-  mạng lưới ngành dịch vụ 

d-  cơ cấu ngành dịch vụ

e -hình thức tổ chức mạng lưới

f-  bổ sung lao động cho dịch vụ .
	1  f

2  e

3  d

4  c

5  b

6  a


3.Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới :

-Các nước phát triển : dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong GDP >60% ; các nước đang phát triển chỉ chiếm <50%

-Các thành phố cực lớn là các trung tâm dịch vụ lớn : Tài chính, viễn thông , giao thông vận tải

-Ở một số nước có các thành phố chuyên môn hoá về dịch vụ 

( Pa ri : du lịch, văn hoá, giáo dục 

Niu ooc : Thương mại, tài chính , bảo hiểm

Duy rich : Tài chính , ngân hàng )

- Trong các thành phố thưừong có sự kết hợp giữa các khu hành chính và và khu buôn bán , dịch vụ , siêu thị  ( xuất hiện các khu nhà cao tầng
TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Ở nhiều quốc gia trên thế giới, người ta thường chia các ngành dịch vụ ra thành mấy nhóm ?

A. 2 nhóm.   B. 3 nhóm.   C. 4 nhóm.   D. 5 nhóm.

Câu 2: Các hoạt động tài chính , ngân hàng , bảo hiểm , kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp thuộc về nhóm ngành.

A. Dịch vụ công.

B. Dịch vụ tiêu dùng.

C. Dịch vụ kinh doanh.

D. Dịch vụ cá nhân.

Câu 3: Dịch vụ tiêu dùng bao gồm:

A. Giao thông vận tải, thông tin liên lạc.

B. Các dịch vụ hành chinh công.

C. Tài chinh , bảo hiểm.

D. Bán buôn , bán lẻ , du lịch , y tế , giáo dục , thể thao.

Câu 4: Ý nào dưới đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ?

A. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất vật chất.

B. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động , tạo thêm việc làm.

C. Tạo ra một khối lượng của cải lớn cho xã hội.

D. Khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên và các di sản văn hóa ,lịch sử ,các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.

Câu 5: Nhân tố ảnh hưởng tới sức mua , nhu cầu dịch vụ là

A. Quy mô , cơ cấu dân số.

B. Mức sống và thu nhập thực tế.

C. Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.

D. Truyền thống văn hóa , phong tục tập quán.

Câu 6: Trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động xã hội ảnh hưởng đến

A. Sự phân bố các mạng lưới dịch vụ.

B. Nhịp điệu phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ.

C. Đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ.

D. Sức mua và nhu cầu dịch vụ.

Câu 7: Sự phân bố dân cư và mạng lưới dân cư ảnh hưởng đến

A. Cơ cấu ngành dịch vụ.

B. Sức mua, nhu cầu dịch vụ.

C. Hình thành các điểm du lịch.

D. Mạng lưới ngành dịch vụ.

BÀI 36
VAI TRÒ , ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
1. Vai trò của ngành GTVT :
-Nối sản xuất với sản xuất và sản xuất với tiêu dùng == sản xuất diễn ra liên tục.

-Giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân.

-Là nhân tố quan trọng góp phần phân bố sản xuất và dân cư.

-Thúc đẩy kinh tế văn hoá các vùng miền

-Củng cố an ninh quốc phòng.

-Tạo nên mối quan hệ giao lưu giữa các nước.

2. Đặc điểm của ngành GTVT :

-sản phẩm : người và hàng hoá

-chỉ tiêu đánh giá : Khối lượng vận chuyển, khối lượng luân chuyển
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành GTVT:
a. Tự nhiên :

Vị trí , địa hình , khí hậu ,sông ngòi :

+Quy định loại hình vận tải ( giáp biển (đường biển , núi non (không thể có đường sắt , sông ngòi , kênh rạch ( đường thuỷ phát triển ....

+ ảnh hưởng đến công tác thiết kế , khai thác công trình giao thông :

(hầm đèo, cầu cống , nạo vét lòng sông ... )

+ Thời gian hoạt động của phương tiện 

b. Kinh tế-xã hội :

-Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế ( quyết định) :Thúc đẩy , trang thiết bị cho GTVT

-Đô thị , thành phố lớn == GTVT phát triển mạnh .
TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Ý nào sau đây không nói về vai trò của ngành giao thông vận tải ?

A. Tham gia cung ứng nguyên liệu, vật tư, kĩ thuật cho sản xuất.

B. Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho các hoạt động sinh hoạt được thuận tiện.

C. Cùng cố tinh thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng.

D. Góp phần phân bố dân cư hợp lí.

Câu 2: Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là

A. Chất lượng của dịch vụ vận tải.

B. Khối lượng vận chuyển.

C. Khối lượng luân chuyển.

D. Sự chuyển chở người và hàng hóa.

Câu 3: Tiêu chí nào không để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải ?

A. Cước phí vận tải thu được.

B. Khối lượng vận chuyển.

C. Khối lượng luân chuyển.

D. Cự li vận chuyển trung bình.

Câu 4: Người ta thường dựa vào tiêu chí nào sau đây để đanh giá cước phí vận tải hàng hóa ?

A. Cự li vận chuyển trung bình.

B. Khối lượng vận chuyển.

C. Khối lượng luân chuyển.

D. Chất lượng dịch vụ vận tải.

Câu 5: Chất lượng của sản phẩm dịch vụ giao thông vận tải được đo bằng

A. Khối lượng luân chuyển.

B. Sự an toàn cho hành khách và hàng hóa.

C. Sự kết hợp của các loại hình giao thông vận tải.

D. Khối lượng vận chuyển.

Câu 6: Nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển , phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải là

A. Sự phất triển và phân bố ngành cơ khí vận tải.

B. Sự phát triển và phân bố ngành cơ khí vận tải.

C. Mối quan hệ kinh tế giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ.

D. Trình độ phát triển công nghiệp của một vùng.

Câu 7: Ý nào sau đây thể hiện ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải ?

A. Là tiêu chí để đặt yêu cầu về tốc độ vận chuyển.

B. Quyết định sự phát triển và phân bố mạng lưới giao thông vận tải.

C. Quy định mật độ , mạng lưới các tuyến đường giao thông.

D. Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải.

Câu 8: Ở xứ lạnh , về mùa đông , loại hình vận tải nào sau đây không thể hoạt động được ?

A. Đường sắt.   B. Đường ô tô.   C. Đường sông.   D. Đường hành không.

Câu 9: Ở các vùng hoang mạc nhiệt đới, người ta chuyên chở hàng hóa bằng

A. Máy bay.

B. Tàu hóa.

C. Ô tô.

D. Bằng gia súc ( lạc đà ).

Câu 10: Ở miền núi , ngành giao thông vận tải kém phát triển chủ yếu do

A. Địa hình hiểm trở.

B. Khí hậu khắc nghiệt.

C. Dân cư thưa thớt.

D. Khoa học kĩ thuật chưa phát triển.

Bài :  37

ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Loại hình
	Ưu điểm
	Nhược điểm
	Xu hướng
	Phát triển mạnh

	A. Đường

Sắt :
	-Chở hàng nặng, đi xa , tốc độ nhanh , giá rẻ
	Chỉ hoạt động trên những tuyến cố định
	Khổ ray ngày càng rộng , tốc độ và sức vận tải ngày càng tăng . Tiện nghi ngày càng cao .Đang bị đường ô tô cạnh tranh
	Châu Âu , Hoa Kỳ

	B. Đường Ô tô :


	Tiện lợi , cơ động , thích ứng với nhiều dạng địa hình, hiệu quả kinh tế ở cự ly ngắn và trung bình , có thể phối hợp với các phương tiện khác
	Tốn nhiều nguyên , nhiên liệu

Ô nhiễm môi trường , tai nạn giao thông
	Ngày càng được cải tiến. Khối lượng luân chuyển ngày càng tăng . 
	Tây Âu , Hoa Kỳ 

	C. Đường Ống :


	Mới ra đời . Vận chuyển trên ống cố định , ít hao phí sản phẩm , giá thành vận chuyển rẻ
	Tuyến cố định , giá lắp đặt cao , dễ bị rò rỉ gây ô nhiễm
	Chiều dài ngày càng tăng

( Nước ta : 

400 km : ống dẫn dầu

570 km : ống dẫn khí )
	Trung Đông , Nga, TQ,

 Hoa Kỳ 

	D. Đường Sông , hồ:
	Vận chuyển hàng nặng , cồng kềnh, tuyến đường xa

Giá thành rẻ
	Theo luồng lạch cố định 

Vận tốc chậm
	cải tạo sông ngòi ,

 đào kênh nối các lưu vực

cải tiến nâng cao tốc độ
	Hoa Kỳ, Canada

Nga

Châu Âu

	V/

Đường Biển :


	Đảm bảo phần lớn vận tải hàng hóa quốc tế

Giá thành rẻ
	Sản phẩm dễ gây ô nhiễm môi trường biển
	Các đội tàu buôn tăng ,

Các kênh đào rút ngán khoảng cách giao thông

Phát triển mạnh các cảng container
	Các cảng biển ( TBD , ĐTD)

Các kênh đào Xuyê , 

Panama , 

Kien

( Nhật , Libêria, Panama )

	VA. Đường hàng không :


	Đảm bảo mối giao lưu quốc tế

Tốc độ nhanh , đi xa
	Trọng tải ít , giá thành đắt
	Đang phát triển mạnh ở các nước đang phát triển 

Tuyến mạnh :

Xuyên Đại Tây Dương,

HKỳ với châu Á-Thái Bình Dương
	


TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh , ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải.

A.
Đường ô tô.   B.
Đường sắt.   C.
Đường sông.   D.
Đường ống.

Câu 2: Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước ta và châu lục ?

A.
Nông nghiệp.   B.
Công nghiệp.   C.
Dịch vụ.   D.
Du lịch.

Câu 3: Nhược điểm chÍnh của ngành vận tải đường sắt là

A.
Đòi hỏi đầu tư lớn để lắp đặt đường ray.

B.
Đầu tư lớn để xây dựng hệ thống nhà ga.

C.
Chỉ hoạt động được trên các tuyến đường cố định có đặt sẵn đường ray.

D.
Tốc độ vận chuyển nhanh, an toàn cao.

Câu 4: Ưu điểm nổi bật của ngành vận tải ô tô so với các loại hình vận tải khác là

A.
Sự tiện lợi , tÍnh cơ động và thích nghi cao với điều kiện địa hình.

B.
Các phương tiện vận tải không ngừng được hiện đại.

C.
Chở được hàng hóa nặng , cồng kềnh , đi quãng đường xa.

D.
Tốc độ vận chuyển nhanh , an toàn.

Câu 5: Hạn chế lớn nhất của sự bùng nổ trong việc sử dụng phường tiện ô tô là

A.
Tắc nghẽn giao thông.

B.
Gây ra vấn đề nghiêm trọng về môi trường.

C.
Gây thủng tần ôdôn.

D.
Chi phí cho sửa chữa đường hằng năm rất lớn.

Câu 6: Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là

A.
Các tuyến đường xuyên Á.

B.
Đường Hồ Chí Minh.

C.
Quốc lộ 1

D.
Các tuyến đường chạy từ tây sang đông.

Câu 7: Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ , các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỉ

A.
XIX.   B.
XXI.   C.
XX.   D.
XVI.

Câu 8: Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển

A.
Than.

B.
Nước.

C.
Dầu mỏ, khí đốt.

D.
Quặng kim loại.

Câu 9: Nước có hệ thống đường ống dài và dày đặc nhất thế giới.

A.
I- rắc.

B.
A- rập Xê – út.

C.
I – ran.

D.
Hoa Kì.

Câu 10: Giao thông đường thủy nói chung có ưu điểm là:

A.
Cước phí vận tải rẻ , thích hợp với chở hàng nặng , cồng kềnh.

B.
Tiện lượi , thích nghi với mọi điều kiện địa hình.

C.
Vận chuyển được hàng nặng trên đường xa , với tốc độ nhanh , ỏn định.

D.
Có hiệu quả với cự li vận chuyển ngắn và chung bình.

Câu 11: Ba nước phát triển mạnh giao thông đường sông , hồ là

A.
Hoa Kì , LB Nga , Ca – na – da.

B.
Anh , Pháp , Đức.

C.
LB Nga , Trung Quốc , Việt Nam.

D.
Hoa Kì , Tây Ban Nha , Bồ Đào Nha.

Câu 12: Ngành giao thông đường biển có khối lượng hàng hóa luân chuyển rất lớn là do

A.
Cự li dài.

B.
Khối lượng vận chuyển lớn.

C.
Tinh an toàn cao.

D.
Tinh cơ động cao.

                                                        BÀI 38                   
THỰC HÀNH (Tinh giảm tự học)
VIẾT BÁO CÁO NGẮN VỀ

KÊNH ĐÀO XUY Ê, VÀ KÊNH ĐÀO PANAMA

Bài :  40
ĐỊA LÝ NGÀNH  THƯƠNG MẠI
A. Khái niệm:

1/Thị trường :Là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua

2/ Hàng hoá : là vật trao đổi trên thị trường

3/ Vật ngang giá : Là thước đo giá trị của hàng hoá . Vật ngang giá hiện đại là TIỀN .

4/Quy luật hoạt động của thị trường : Thị trường hoạt động theo quy luật CUNG -CẦU.

B. Ngành thương mại :
· Là khâu nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng

· Điều tiết sản xuất , hướng dẫn tiêu dùng

· Nội thương làm nhiệm vụ trao đổi hàng hoá trong quốc gB.

· Ngoại thương làm nhiệm vụ trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia

a-cán cân xuất nhập khẩu : là hiệu số giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu .

Xuất siêu : Xuất khẩu >nhập khẩu

Nhập siêu : Nhập khẩu >xuất khẩu 

b-cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu :

*các nước đang phát triển :

+Xuất : sản phẩm cây công nghiệp lâm sản , khoáng sản , nguyên liệu

+Nhập : sản phẩm công nghiệp chế biến , máy công cụ , lương thực ,thực phẩm .

*các nước phát triển ( ngược lại )

C. Đặc điểm thị trường thế giới :

· Xu thế toàn cầu hoá

· Khối lượng buôn bán trên thế giới tăng liên tục 

· Châu Âu , Á, Bắc Mỹ có tỉ trọng buôn bán lớn

· Ba trung tâm buôn bán lớn : Hoa Kỳ ,Tây Âu , Nhật Bản

1/ Tiền tệ đem trao đổi trên thị trường được xem là :

a- Vật ngang giá


b- hàng hoá

c- Thước đo giá trị của hàng hoá   d- a và b đúng

2/ Thị trường biến động , sản xuất đình đốn là do :

a- cung > cầu



b cung < cầu

c -cung = cầu

3/ Hàng xuất khẩu của các nước đang phát triển :

a- Máy móc công nghiệp 

b- Năng lượng

c- Nguyên nhiên liệu

d – Thép tấm

TRẮC NGHIỆM

Sắp xếp các ý ở cột A và B sao cho đúng

	A
	B
	A-B

	1 Các nước đang phát triển xuất khẩu.

2/ Các nước kinh tế phát triển xuất khẩu
	a- Lúa gạo , lúa mì , khoai tây , sắn

b- Máy công cụ , các mặt hàng điện tử

c- Than , sắt , đầu thô

d- Xăng , dầu hoả

e- Các sản phẩm hoá dầu

f- Thép cán , thép tấm , dây đồng

g- Cao su , cà phê

h- Dừa ,mít , chuối
	1:a,

   c,

   g,

   h

2:b, 

   d,

    e,

    f


Câu 1: Thị trường được hiểu là

A.
Nơi tiến hành trao đổi những sản phẩm hàng hóa.

B.
Nơi gặp gỡ giữa bên bán bên ua.

C.
Nơi diễn ra tất cả các hoạt động dịch vụ.

D.
Nơi có các chợ và siêu thị.

Câu 2: Để đo giá trị của hàng hóa và dịch vụ cần có vật ngang giá. Vật ngang giá hiện đại là gì ?

A.
Tiền.    B.
Vàng.    C.
Dầu mỏ.    D.
Cả 3 ý trên.

Câu 3: Theo quy luật cung – cầu , khi cung lớn hơn cầu thì giá cả

A.
Có xu hướng tăng , sản xuất có nguy cơ đinh đốn.

B.
Có xu hướng giảm , sản xuất có nguy cơ đinh đốn.

C.
Có xu hướng tăng, kích thích mở rộng sản xuất.

D.
Có xu hướng giảm , kích thích mở rộng sản xuất.

Câu 4: Khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả

A.
Có xu hướng tăng , sản xuất có nguy cơ đinh đốn.

B.
Có xu hướng giảm, sản xuất có nguy cơ đinh đốn.

C.
Có xu hướng tăng, kích thích mở rộng sản xuất.

D.
Có xu hướng giảm , kích thích mở rộng sản xuất.

Câu 5: Thương mại là khâu nối giữa sản xuất với tiêu dùng thông qua

A.
Việc vận chuyển hàng hóa giữa bên bán và bên mua.

B.
Việc luân chuyển các loại hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua.

C.
Việc luân chuyển các loại hàng hóa dịch vụ giữa các vùng.

D.
Việc trao đổi các loại hàng hóa dịch vụ giữa các địa phương với nhau.

Câu 6: Ý nào dưới đây không phải là vai trò của hoạt động thương mại?

A.
Điều tiết sản xuất.

B.
Thúc đẩy sản xuất hàng hóa.

C.
Phân tích thị trường trong nước và quốc tế.

D.
Hướng dẫn tiêu dùng.

 Câu 7: Ba trung tâm buôn bán lớn nhất của thế giới là

A.
Trung Quốc , Hoa Kì , châu Âu.

B.
Hoa Kì, Tây Âu , Nhật Bản.

C.
Bắc Mĩ , châu Âu , châu Á.

D.
Nam Mĩ,Trung Quốc , Ấ Độ.

Câu 8: Nội thương phát triển góp phần

A.
Đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất và phân công lao động theo vùng và lãnh thổ.

B.
Gán thị trường trong nước với thị trường quốc tế , đẩy mạnh quan hệ giao lưu kinh tế quốc tế.

C.
Làm tăng kim ngạch nhập khẩu.

D.
Làm tăng kim ngạch xuất khẩu.

Câu 9: Khi giá trị hàng nhập khẩu lớn hơn giá trị hàng xuất khẩu thì gọi là

A.
Xuất siêu.

B.
Nhập siêu.

C.
Cán cân xuất nhập dương.

D.
Cán cân xuất nhập âm.

Bài :  41,42

MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN(Lồng ghép)
A. Môi trường :

1/Khái niệm :

Môi trường địa lý là không gian bao quanh trái Đất có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của con người .

Môi trường sống của con người là những gì bao quanh cuộc sống con người , có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của con người . ( môi trường tự nhiên , môi trường xã hội , môi trường nhân tạo )

Con người có thể tác động vào môi trường tự nhiên , làm thay đổi môi trường tự nhiên

Phân biệt môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo ( thông tin phản hồi – phiếu học tập )

B. Tài nguyên thiên nhiên :

Là các thành phần của tự nhiên mà trình độ của lực lượng sản xuất sử dụng chúng để tạo ra sản phẩm cho xã hội .

Khoa học - kỹ thuật ngày càng phát triển thì tài nguyên thiên nhiên càng phong phú đa dạng .

Phân loại :

+Theo thuộc tính tự nhiên : Đất , nước , khí hậu , sinh vật , khoáng sản ...

+Theo công dụng : Tài nguyên công nghiệp , tài nguyên nông nghiệp , du lịch ...

+Theo khả năng cung cấp :

Tài nguyên hao kiệt và không bị hao kiệt . ( thông tin phiếu học tập số 2 )

	Tài nguyên hao kiệt
	Tài nguyên không bị hao kiệt

	Tài nguyên phục hồi
	Tài nguyên không thể  phục hồi
	

	Đất trồng , động thực vật
	Khoáng sản
	Ánh sáng , nước , không khí , năng lượng ...


C. Sử dụng hợp lý tài nguyên , bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển :

Mâu thuẫn giữa sự phát triển kinh tế - xã hội và tài nguyên môi trường

- Xã hội phát triển → sức sản xuất  phát triển → tài nguyên bị cạn kiệt , suy thoái , môi trường ngày càng bị ô nhiễm 

- Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên , bảo vệ môi trường đảm bảo cho sự phát triển xã hội hôm nay và mai sau chính là sự phát triển bền vững.

Giải quyết vấn đề môi trường bằng cách :

           - chấm dứt chạy đua vũ trang

           - chấm dứt chiến tranh

           - thực hiện công ước về môi trường...

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Môi trường sống của con người bao gồm

A.
Môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất.

B.
Môi trường tự nhiên,môi trường nhân tạo,môi trường xã hội.

C.
Môi trường tự nhiên,môi trường không khí,môi trường nước.

D.
Môi trường sinh vật,môi trường địa chất,môi trường nước.

Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về môi trường tự nhiên ?

A.
Xuất hiện trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào con người.

B.
Bị hủy hoại nếu không có bàn tay chăm sóc của con người.

C.
Phát triển theo quy luật tự nhiên.

D.
Là kết quả lao động của con người.

Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về môi trường nhân tạo ?

A.
Môi trường nhân tạo không phụ thuộc vào con người.

B.
Mỗi trường nhân tạo phát triển theo quy luật riêng của nó.

C.
Môi trường nhân tạo phát triển theo các quy luật tự nhiên.

D.
Các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại nếu không có bàn tay chăm sóc của con người.

Câu 4: Môi trường xã hội bao gồm

A.
Các quan hệ xã hội trong sản xuất,phân phối và giao tiếp.

B.
Các đối tượng lao động do con người sản xuất và chịu sự chi phối củ con người.

C.
Dân cư và lực lượng lao động.

D.
Tất cả các ý trên.

Câu 5: Chức năng nào dưới đây không phải của môi trường địa lí ?

A.
Là không gian sinh sống của con người.

B.
Là nơi tồn tại các quy luật tự nhiên.

C.
Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.

D.
Là nơi chứa đựng các phế thải do con người tạo ra.

Câu 6: Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng đối với xã hội loài người nhưng không phải là nguyên nhân quyết định sự phát triển của xã hội loài người vì

A.
Môi trường tự nhiên không cung cấp đầy đủ nhu cầu của con người.

B.
Môi trường tự nhiên phát triển theo quy luật tự nhiên không phụ thuộc vào tác động của con người.

C.
Sự phát triển của môi trường tự nhiên bao giờ cũng iễn ra chậm hơn sự phá triển của xã hội loài người.

D.
Sự phát triển của môi trường tự nhiên bao giờ cũng diễn ra nhanh hơn sự phát triển của xã hội loài người.

Câu 7: Phải bảo vệ môi trường vì

A.
Không có bàn tay của con người thì môi trường sẽ bị hủy hoại.

B.
Con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường.v

C.
Ngày nay không nơi nào trên Trái Đất không chịu tác động của con người.

D.
Môi trường có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Câu 8: Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người thuộc về yếu tố

A.
Môi trường tự nhiên.

B.
Môi trường xã hội và môi trường nhân tạo.

C.
Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

D.
Phương thức sản xuất , gồm cả sức sản xuẩ và quan hệ sản xuất.

Câu 9: Tài nguyên thiên nhiên là

A.
Tất cả các thành phần tự nhiên có trên Trái Đất.

B.
Các thành phần của tự nhiên có tác động đến cuộc sống của con người.

C.
Các thành phần của tự nhiên được sử dụng hoặc có thể sử dụng làm phương tiện sản xuất và đối tượng tiêu dùng của con ngườ.

D.
Tất cả những gì có trong tự nhiên, đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.

Câu 10: Việc phân chia tài nguyên thiên nhiên thành tài nguyên đất, nước,khí hậu, sinh vật, khoáng sản là sự phân loại dựa vào

A.
Thuộc tinh tự nhiên.

B.
Công dụng kinh tế.

C.
Khả năng hao kiệt.

D.
Sự phân loại của các ngành sản xuất.

Câu 11: Theo công dụng kinh tế người ta chia tài nguyên thành các loại như sau:

A.
Tài nguyên đất, nước,khí hậu,sinh vật,khoáng sản.

B.
Tài nguyên nông nghiệp,tài nguyên công nghiệp,tài nguyên du lịch,..

C.
Tài nguyên không phục hồi được và tài nguyên phục hồi được.

D.
Tài nguyên có thể bị hao kiệt và tài nguyên không bị hao kiệt.

Câu 12: Loại tài nguyên khôi phục được là

A.
Khoáng sản.

B.
Năng lượng mặt trời,không khí,nước.

C.
Đất trồng,các loài động vật và thực vật.

D.
Khí hậu.

Câu 13: Loại tài nguyên không có khả năng khôi phục được là

A.
Tài nguyên nước.

B.
Tài nguyên đất.

C.
Tài nguyên sinh vật.

D.
Tài nguyên khoáng sản.

Câu 14: Thử thách lớn nhất của loài người trong quá trình phát triển hiện nay là

A.
Xung đột chính trị xảy ra khắp nơi.

B.
Nhiều tài nguyên đang bị cạn kiệt , trong khi sản xuất xã hội không ngừng được mở rộng.

C.
Bệnh dịch, nạn thiếu lương thực ngày càng tăng.

D.
Ô nhiễm môi trường nước và không khí ngày càng tăng.

Câu 15: Sự hạn chế của các nguồn tài nguyên thể hiện rõ nhất ở tài nguyên

A.
Khí hậu.   B.
Đất.   C.
Khoáng sản.   D.
Nước.

Câu 16: Mục tiêu của phát triển bền vững là đảm bảo cho con người có

A.
Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, môi trường sống lanh mạnh.

B.
Đời sống vật chát, tinh thần ngày càng đầy đủ.

C.
Sức khỏe và tuổi thọ ngày càng cao.

D.
Môi trường sống an toàn , mở rộng.

Câu 17: Hội nghị nào thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường ?

A.
Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất.

B.
Hội nghị các nước ASEAN.

C.
Hội nghị Cộng đồng Pháp ngữ.

D.
Hội nghị Thượng đỉnh G20.

